
TT Ngày thi
Ca thi     (Giờ 

thi)
Tên học phần

Số 

TC
Hình thức thi

TGLB 

(phút)

Số 

SV

Số 

phòng
Tên phòng Đợt thi Khoa CN

Lần 

thi thứ 

17/03/2018
5 (13:30-

14:05)
Giáo dục học(EDU20006)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục

1

17/03/2018
6 (14:25-

15:00)
Giáo dục học(EDU20006)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục

1

17/03/2018
7 (15:20-

15:55)
Tiếng Pháp 1(PRE30001)_3 3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 168 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

17/03/2018
8 (16:15-

16:50)
Tiếng Pháp 1(PRE30001)_3 3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 168 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

18/03/2018
1 (07:30-

08:05)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 96 4

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

18/03/2018
2 (08:25-

09:00)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 96 4

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

18/03/2018
3 (09:20-

09:55)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 96 4

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

18/03/2018
4 (10:15-

10:50)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 96 4

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

18/03/2018
5 (13:30-

14:05)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 96 4

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

18/03/2018
6 (14:25-

15:00)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 96 4

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

18/03/2018
7 (15:20-

15:55)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 96 4

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

18/03/2018
8 (16:15-

16:50)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 90 4

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
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1
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TT Ngày thi
Ca thi     (Giờ 

thi)
Tên học phần

Số 

TC
Hình thức thi

TGLB 

(phút)

Số 

SV

Số 

phòng
Tên phòng Đợt thi Khoa CN

Lần 

thi thứ 

21/03/2018
5 (13:30-

14:05)

Biến đổi khí 

hậu(ENV20002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 20 1 A0 - 502

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Viện Hóa sinh - Môi 

trường
1

24/03/2018
1 (07:30-

08:05)
Tâm lý học(EDU20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 151 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục

1

24/03/2018
2 (08:25-

09:00)
Tâm lý học(EDU20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 151 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục

1

24/03/2018
3 (09:20-

09:55)
Tâm lý học(EDU20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 151 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục

1

24/03/2018
4 (10:15-

10:50)

Vật lí đại 

cương(PHY20002)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 126 4

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

24/03/2018
5 (13:30-

14:05)

Tâm lý học đại 

cương(EDU20004)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục

1

24/03/2018
6 (14:25-

15:00)

Tâm lý học đại 

cương(EDU20004)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 177 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục

1

24/03/2018
7 (15:20-

15:55)

Tâm lý học đại 

cương(EDU20004)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 176 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục

1

24/03/2018
8 (16:15-

16:50)
Hoá học(CHE20001)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 20 1 LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

24/03/2018
8 (16:15-

16:50)

Tâm lý học đại 

cương(EDU20004)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 145 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục

1

25/03/2018
1 (07:30-

08:05)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(POL10002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

25/03/2018
2 (08:25-

09:00)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(POL10002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

25/03/2018
3 (09:20-

09:55)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(POL10002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

25/03/2018
4 (10:15-

10:50)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(POL10002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 182 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

5

3

4
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TT Ngày thi
Ca thi     (Giờ 

thi)
Tên học phần

Số 

TC
Hình thức thi

TGLB 

(phút)

Số 

SV

Số 

phòng
Tên phòng Đợt thi Khoa CN

Lần 

thi thứ 

25/03/2018
5 (13:30-

14:05)
Tiếng Anh 1(ENG10001)_3 3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 160 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

25/03/2018
6 (14:25-

15:00)

Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên 

Lào)(VIE10002)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 41 2 LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm Ngữ 

văn
1

25/03/2018
6 (14:25-

15:00)

Văn học Việt Nam đại 

cương(LIT20002)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 89 3 LAB 201,LAB 202,LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm Ngữ 

văn
1

25/03/2018
7 (15:20-

15:55)

Tiến trình lịch sử Việt 

Nam(HIS20004)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 90 3 LAB 203,LAB 204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Lịch sử

1

25/03/2018
7 (15:20-

15:55)
Tiếng Anh 1(ENG10001)_3 3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 56 2 LAB 201,LAB 202

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

25/03/2018
7 (15:20-

15:55)

Tin học ứng dụng trong 

Nông lâm ngư và Môi 

trường(INF20003)_3

3
Trắc nghiệm 

khách quan
35 20 1 LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Viện Kỹ thuật - Công 

nghệ
1

25/03/2018
8 (16:15-

16:50)

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam(LIT20001)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 47 2 LAB 201,LAB 202

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm Ngữ 

văn
1

25/03/2018
8 (16:15-

16:50)

Lịch sử các nền văn minh 

nhân loại(HIS20002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 53 2 LAB 202,LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Lịch sử

1

25/03/2018
8 (16:15-

16:50)

Pháp luật đại 

cương(LAW20004)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 44 2 LAB 205,LAB 204 - B

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Luật

1

31/03/2018
5 (13:30-

14:05)
Tâm lý học(EDU20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 42 2 A0 - 501,A0 - 502

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Khoa Giáo dục

2

31/03/2018
5 (13:30-

14:05)

Xã hội học đại 

cương(SOW20001)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Lịch sử

1

31/03/2018
6 (14:25-

15:00)
Tâm lý học(EDU20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 42 2 A0 - 501,A0 - 502

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Khoa Giáo dục

2

31/03/2018
6 (14:25-

15:00)

Xã hội học đại 

cương(SOW20001)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Lịch sử

1

31/03/2018
7 (15:20-

15:55)
Tâm lý học(EDU20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 39 2 A0 - 501,A0 - 502

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Khoa Giáo dục

2

6

5
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TT Ngày thi
Ca thi     (Giờ 

thi)
Tên học phần

Số 

TC
Hình thức thi

TGLB 

(phút)

Số 

SV

Số 

phòng
Tên phòng Đợt thi Khoa CN

Lần 

thi thứ 

31/03/2018
7 (15:20-

15:55)

Xã hội học đại 

cương(SOW20001)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 160 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Lịch sử

1

31/03/2018
8 (16:15-

16:50)

Xã hội học đại 

cương(SOW20001)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 149 5

LAB 203,LAB 201,LAB 202,LAB 

205,LAB 204 - B

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Lịch sử

1

01/04/2018
1 (07:30-

08:05)
Tin học(INF20002)_3 3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 236 9

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503,LAB 201,LAB 202,LAB 

203,LAB 204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

01/04/2018
2 (08:25-

09:00)
Tin học(INF20002)_3 3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 240 9

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503,LAB 201,LAB 202,LAB 

203,LAB 204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

01/04/2018
3 (09:20-

09:55)
Tin học(INF20002)_3 3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 256 9

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503,LAB 201,LAB 202,LAB 

203,LAB 204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

01/04/2018
4 (10:15-

10:50)
Tin học(INF20002)_3 3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 250 9

LAB 203,LAB 204 - B,LAB 

205,A0 - 401,A0 - 501,A0 - 

502,A0 - 503,LAB 201,LAB 202

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

01/04/2018
5 (13:30-

14:05)

Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN(POL10003)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 176 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

01/04/2018
6 (14:25-

15:00)

Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN(POL10003)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 174 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

01/04/2018
7 (15:20-

15:55)

Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN(POL10003)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 174 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

01/04/2018
8 (16:15-

16:50)

Đường lối cách mạng của 

Đảng CSVN(POL10003)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 115 4

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

01/04/2018
8 (16:15-

16:50)

Tiếng Việt 2 (Cho sinh viên 

Lào)(VIE10002)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 41 2 LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Sư phạm Ngữ 

văn
2

07/04/2018
1 (07:30-

08:05)
Giải tích(MAT20006)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 20 1 LAB 201

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

07/04/2018
1 (07:30-

08:05)

Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 

2(ENG20002)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 84 4

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

07/04/2018
2 (08:25-

09:00)
Giải tích(MAT20006)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 25 1 LAB 201

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

6

8

7
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TT Ngày thi
Ca thi     (Giờ 

thi)
Tên học phần

Số 

TC
Hình thức thi

TGLB 

(phút)

Số 

SV

Số 

phòng
Tên phòng Đợt thi Khoa CN

Lần 

thi thứ 

07/04/2018
2 (08:25-

09:00)

Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 

2(ENG20002)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 84 4

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

07/04/2018
3 (09:20-

09:55)
Giải tích(MAT20006)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 7 1 LAB 201

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

07/04/2018
3 (09:20-

09:55)

Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 

2(ENG20002)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 84 4

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

07/04/2018
4 (10:15-

10:50)

Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 

2(ENG20002)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 84 4

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
1

07/04/2018
5 (13:30-

14:05)
Giải tích(MAT20006)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 126 5

A0 - 401,LAB 201,A0 - 501,A0 - 

502,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

07/04/2018
5 (13:30-

14:05)

Vật lí đại 

cương(PHY20002)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 30 1 LAB 202

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

07/04/2018
6 (14:25-

15:00)
Giải tích(MAT20006)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 126 5

LAB 201,A0 - 401,A0 - 501,A0 - 

502,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

07/04/2018
6 (14:25-

15:00)

Vật lí đại 

cương(PHY20002)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 30 1 LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

07/04/2018
7 (15:20-

15:55)
Giải tích(MAT20006)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 126 5

LAB 201,A0 - 401,A0 - 501,A0 - 

502,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

07/04/2018
7 (15:20-

15:55)

Vật lí đại 

cương(PHY20002)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 31 1 LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

07/04/2018
8 (16:15-

16:50)
Giải tích(MAT20006)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 60 5

LAB 201,A0 - 401,A0 - 501,A0 - 

502,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

07/04/2018
8 (16:15-

16:50)

Vật lí đại 

cương(PHY20002)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 35 1 LAB 202

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

08/04/2018
1 (07:30-

08:05)

Vật lí đại 

cương(PHY20001)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 123 4

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

08/04/2018
2 (08:25-

09:00)

Vật lí đại 

cương(PHY20001)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 123 4

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

8

9
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TT Ngày thi
Ca thi     (Giờ 

thi)
Tên học phần

Số 

TC
Hình thức thi

TGLB 

(phút)

Số 

SV

Số 

phòng
Tên phòng Đợt thi Khoa CN

Lần 

thi thứ 

08/04/2018
3 (09:20-

09:55)

Vật lí đại 

cương(PHY20001)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 123 4

LAB 203,LAB 204 - B,LAB 

201,LAB 202

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

08/04/2018
4 (10:15-

10:50)

Vật lí đại 

cương(PHY20001)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 122 4

LAB 201,LAB 203,LAB 204 - 

B,LAB 202

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

08/04/2018
5 (13:30-

14:05)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 126 4

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
2

08/04/2018
5 (13:30-

14:05)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 77 3 A0 - 501,A0 - 502,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
2

08/04/2018
6 (14:25-

15:00)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 126 4

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
2

08/04/2018
6 (14:25-

15:00)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 77 3 A0 - 501,A0 - 502,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
2

08/04/2018
7 (15:20-

15:55)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 77 3 A0 - 501,A0 - 502,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
2

08/04/2018
7 (15:20-

15:55)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 126 4

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
2

08/04/2018
8 (16:15-

16:50)
Sinh học(BIO20001)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 20 1 LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Viện Hóa sinh - Môi 

trường
1

08/04/2018
8 (16:15-

16:50)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 58 3 A0 - 501,A0 - 502,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
2

08/04/2018
8 (16:15-

16:50)
Tiếng Anh 2(ENG10002)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 95 3 LAB 201,LAB 202,LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
2

14/04/2018
1 (07:30-

08:05)
Giải tích(MAT20006)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 120 4

LAB 205,LAB 201,LAB 202,LAB 

203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

14/04/2018
2 (08:25-

09:00)
Giải tích(MAT20006)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 136 4

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

14/04/2018
3 (09:20-

09:55)
Giải tích(MAT20006)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 120 4

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

9

10
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TT Ngày thi
Ca thi     (Giờ 

thi)
Tên học phần

Số 

TC
Hình thức thi

TGLB 

(phút)

Số 

SV

Số 

phòng
Tên phòng Đợt thi Khoa CN

Lần 

thi thứ 

14/04/2018
4 (10:15-

10:50)
Giải tích(MAT20006)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 90 3 LAB 201,LAB 202,LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

15/04/2018
1 (07:30-

08:05)
Sinh học(BIO20001)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 20 1 LAB 201

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Hóa sinh - Môi 

trường
2

15/04/2018
1 (07:30-

08:05)

Vật lí đại 

cương(PHY20001)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 130 4

LAB 204 - B,LAB 205,LAB 

202,LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

15/04/2018
2 (08:25-

09:00)

Vật lí đại 

cương(PHY20001)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 160 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

15/04/2018
3 (09:20-

09:55)

Vật lí đại 

cương(PHY20001)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 160 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

15/04/2018
4 (10:15-

10:50)
Hoá học(CHE20001)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 20 1 LAB 201

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

15/04/2018
4 (10:15-

10:50)

Vật lí đại 

cương(PHY20001)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 41 2 LAB 202,LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

15/04/2018
5 (13:30-

14:05)
Giải tích(MAT20006)_5 5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 24 1 LAB 201

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

20/04/2018
1 (07:30-

08:05)
Giáo dục học(EDU20006)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 30 1 A0 - 502

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Khoa Giáo dục

2

20/04/2018
2 (08:25-

09:00)
Giáo dục học(EDU20006)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 30 1 A0 - 502

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Khoa Giáo dục

2

20/04/2018
3 (09:20-

09:55)
Giáo dục học(EDU20006)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 29 1 A0 - 502

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Khoa Giáo dục

2

20/04/2018
4 (10:15-

10:50)
Giáo dục học(EDU20006)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 14 1 A0 - 502

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.3

Khoa Giáo dục

2

21/04/2018
1 (07:30-

08:05)

Việt ngữ học cơ 

sở(EDU20005)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 77 3 A0 - 501,A0 - 502,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục

1

21/04/2018
2 (08:25-

09:00)

Việt ngữ học cơ 

sở(EDU20005)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 77 3 A0 - 501,A0 - 502,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục

1
13

12

11

10
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TT Ngày thi
Ca thi     (Giờ 

thi)
Tên học phần

Số 

TC
Hình thức thi

TGLB 

(phút)

Số 

SV

Số 

phòng
Tên phòng Đợt thi Khoa CN

Lần 

thi thứ 

21/04/2018
3 (09:20-

09:55)

Việt ngữ học cơ 

sở(EDU20005)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 77 3 A0 - 502,A0 - 501,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục

1

21/04/2018
4 (10:15-

10:50)

Việt ngữ học cơ 

sở(EDU20005)_3
3

Trắc nghiệm 

khách quan
35 57 2 A0 - 502,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Giáo dục

1

05/05/2018
1 (07:30-

08:05)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 169 6

LAB 202,LAB 201,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

05/05/2018
1 (07:30-

08:05)
Tâm lý học(EDU20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 92 4

A0 - 502,A0 - 501,A0 - 503,A0 - 

401

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Giáo dục

2

05/05/2018
2 (08:25-

09:00)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 170 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

05/05/2018
2 (08:25-

09:00)
Tâm lý học(EDU20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 92 4

A0 - 501,A0 - 502,A0 - 503,A0 - 

401

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Giáo dục

2

05/05/2018
3 (09:20-

09:55)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 176 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

05/05/2018
3 (09:20-

09:55)
Tâm lý học(EDU20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 73 3 A0 - 501,A0 - 502,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Giáo dục

2

05/05/2018
4 (10:15-

10:50)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 175 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

05/05/2018
4 (10:15-

10:50)
Tâm lý học(EDU20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 73 3 A0 - 501,A0 - 502,A0 - 503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Giáo dục

2

05/05/2018
5 (13:30-

14:05)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 170 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

05/05/2018
6 (14:25-

15:00)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 170 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

05/05/2018
7 (15:20-

15:55)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 170 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

05/05/2018
8 (16:15-

16:50)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 169 6

LAB 202,LAB 203,LAB 204 - 

B,LAB 201,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

13

14
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TT Ngày thi
Ca thi     (Giờ 

thi)
Tên học phần

Số 

TC
Hình thức thi

TGLB 

(phút)

Số 

SV

Số 

phòng
Tên phòng Đợt thi Khoa CN

Lần 

thi thứ 

06/05/2018
1 (07:30-

08:05)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(POL10002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 167 6

LAB 206,LAB 201,LAB 203,LAB 

202,LAB 204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

06/05/2018
2 (08:25-

09:00)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(POL10002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

06/05/2018
3 (09:20-

09:55)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(POL10002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

06/05/2018
4 (10:15-

10:50)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(POL10002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

06/05/2018
5 (13:30-

14:05)

Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 

2(ENG20002)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 85 3 LAB 203,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
2

06/05/2018
5 (13:30-

14:05)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(POL10002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 65 2 LAB 201,LAB 202

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

06/05/2018
6 (14:25-

15:00)

Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 

2(ENG20002)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 84 3 LAB 203,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
2

06/05/2018
6 (14:25-

15:00)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(POL10002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 65 2 LAB 201,LAB 202

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

06/05/2018
7 (15:20-

15:55)

Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 

2(ENG20002)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 84 3 LAB 203,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
2

06/05/2018
7 (15:20-

15:55)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(POL10002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 65 2 LAB 201,LAB 202

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

06/05/2018
8 (16:15-

16:50)

Kĩ năng tổng hợp tiếng Anh 

2(ENG20002)_5
5

Trắc nghiệm 

khách quan
35 83 3 LAB 203,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Sư phạm 

Ngoại Ngữ
2

06/05/2018
8 (16:15-

16:50)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh(POL10002)_2
2

Trắc nghiệm 

khách quan
35 66 2 LAB 201,LAB 202

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
1

12/05/2018
1 (07:30-

08:05)
Giáo dục học(EDU20006)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 96 4

A0 - 401,A0 - 501,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Giáo dục

2

12/05/2018
1 (07:30-

08:05)
Kinh tế vi mô(ECO20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 191 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Kinh Tế

1

16

15
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TT Ngày thi
Ca thi     (Giờ 

thi)
Tên học phần

Số 

TC
Hình thức thi

TGLB 

(phút)

Số 

SV

Số 

phòng
Tên phòng Đợt thi Khoa CN

Lần 

thi thứ 

12/05/2018
2 (08:25-

09:00)
Giáo dục học(EDU20006)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 96 4

A0 - 501,A0 - 401,A0 - 502,A0 - 

503

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Giáo dục

2

12/05/2018
2 (08:25-

09:00)
Kinh tế vi mô(ECO20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 204 - B,LAB 205,LAB 

206,LAB 201,LAB 202,LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Kinh Tế

1

12/05/2018
3 (09:20-

09:55)
Giáo dục học(EDU20006)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 85 4

A0 - 501,A0 - 502,A0 - 503,A0 - 

401

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.1

Khoa Giáo dục

2

12/05/2018
3 (09:20-

09:55)
Kinh tế vi mô(ECO20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Kinh Tế

1

12/05/2018
4 (10:15-

10:50)
Kinh tế vi mô(ECO20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 152 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Kinh Tế

1

12/05/2018
4 (10:15-

10:50)

Xác suất - Thống kê và 

Toán kinh tế(MAT20007)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 124 5

A0 - 503,LAB 206,A0 - 401,A0 - 

501,A0 - 502

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

12/05/2018
5 (13:30-

14:05)

Kỹ thuật xây dựng văn bản 

hành chính thông 

dụng(LAW20002)_3

3
Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Luật

1

12/05/2018
6 (14:25-

15:00)

Kỹ thuật xây dựng văn bản 

hành chính thông 

dụng(LAW20002)_3

3
Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Luật

1

12/05/2018
7 (15:20-

15:55)

Kỹ thuật xây dựng văn bản 

hành chính thông 

dụng(LAW20002)_3

3
Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Luật

1

12/05/2018
8 (16:15-

16:50)

Kỹ thuật xây dựng văn bản 

hành chính thông 

dụng(LAW20002)_3

3
Trắc nghiệm 

khách quan
35 120 4

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.1

Khoa Luật

1

12/05/2018
8 (16:15-

16:50)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 54 2 LAB 206,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
2

13/05/2018
5 (13:30-

14:05)

Xác suất - Thống kê và 

Toán kinh tế(MAT20007)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 177 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

13/05/2018
6 (14:25-

15:00)

Xác suất - Thống kê và 

Toán kinh tế(MAT20007)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 174 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

13/05/2018
7 (15:20-

15:55)

Xác suất - Thống kê và 

Toán kinh tế(MAT20007)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 190 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

16

17
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TT Ngày thi
Ca thi     (Giờ 

thi)
Tên học phần

Số 

TC
Hình thức thi

TGLB 

(phút)

Số 

SV

Số 

phòng
Tên phòng Đợt thi Khoa CN

Lần 

thi thứ 

13/05/2018
8 (16:15-

16:50)
Kinh tế vi mô(ECO20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 7 1 LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Khoa Kinh Tế

1

13/05/2018
8 (16:15-

16:50)

Xác suất - Thống kê và 

Toán kinh tế(MAT20007)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 184 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 1.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
1

19/05/2018
1 (07:30-

08:05)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 147 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
2

19/05/2018
2 (08:25-

09:00)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 160 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
2

19/05/2018
3 (09:20-

09:55)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 156 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
2

19/05/2018
4 (10:15-

10:50)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 160 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
2

19/05/2018
5 (13:30-

14:05)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 178 6

A0 - 503,LAB 201,LAB 202,LAB 

203,LAB 204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
2

19/05/2018
6 (14:25-

15:00)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 189 6

A0 - 503,LAB 201,LAB 202,LAB 

203,LAB 204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
2

19/05/2018
7 (15:20-

15:55)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 189 6

A0 - 503,LAB 201,LAB 202,LAB 

203,LAB 204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
2

19/05/2018
8 (16:15-

16:50)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 111 5

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
2

20/05/2018
1 (07:30-

08:05)
Kinh tế vi mô(ECO20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 200 7

A0 - 503,LAB 206,LAB 201,LAB 

202,LAB 203,LAB 204 - B,LAB 

205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Kinh Tế

2

20/05/2018
2 (08:25-

09:00)
Kinh tế vi mô(ECO20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 193 7

A0 - 503,LAB 201,LAB 202,LAB 

203,LAB 204 - B,LAB 206,LAB 

205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Kinh Tế

2

20/05/2018
3 (09:20-

09:55)
Kinh tế vi mô(ECO20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 174 6

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

204 - B,LAB 205,LAB 206

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Kinh Tế

2

20/05/2018
4 (10:15-

10:50)
Kinh tế vi mô(ECO20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 139 6

LAB 205,LAB 206,LAB 201,LAB 

202,LAB 203,LAB 204 - B

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Kinh Tế

2
19

17

18
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TT Ngày thi
Ca thi     (Giờ 

thi)
Tên học phần

Số 

TC
Hình thức thi

TGLB 

(phút)

Số 

SV

Số 

phòng
Tên phòng Đợt thi Khoa CN

Lần 

thi thứ 

20/05/2018
5 (13:30-

14:05)

Xác suất - Thống kê và 

Toán kinh tế(MAT20007)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 152 5

LAB 204 - B,LAB 205,LAB 

201,LAB 202,LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

20/05/2018
6 (14:25-

15:00)

Xác suất - Thống kê và 

Toán kinh tế(MAT20007)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 140 5

LAB 204 - B,LAB 205,LAB 

201,LAB 202,LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

20/05/2018
7 (15:20-

15:55)

Xác suất - Thống kê và 

Toán kinh tế(MAT20007)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 140 5

LAB 204 - B,LAB 205,LAB 

201,LAB 202,LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

20/05/2018
8 (16:15-

16:50)

Xác suất - Thống kê và 

Toán kinh tế(MAT20007)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 134 4

LAB 201,LAB 202,LAB 203,LAB 

205

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

21/05/2018
2 (08:25-

09:00)
Kinh tế vi mô(ECO20003)_4 4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 24 1 LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Kinh Tế

2

21/05/2018
3 (09:20-

09:55)

Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-

Lênin(POL10001)_5

5
Trắc nghiệm 

khách quan
35 25 1 LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Khoa Giáo dục 

Chính trị
2

21/05/2018
4 (10:15-

10:50)

Xác suất - Thống kê và 

Toán kinh tế(MAT20007)_4
4

Trắc nghiệm 

khách quan
35 35 1 LAB 203

Thi giữa kỳ học kỳ 2 

năm học 2017-2018 

khoá 58 đợt 2.2

Viện Sư phạm Tự 

nhiên
2

19

20

Vinh, ngày 9 tháng 3 năm 2018
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